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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn lựa đề tài
Tp. Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam của Việt Nam, là một vùng đất mới so với chiều dài lịch sử phát triển của cả nước. Mảng tư liệu văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa có công trình nào đi sâu khai thác thành một đề tài chuyên biệt, nên cần nhiều công trình, đề tài bổ sung nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa về giá trị nội dung, hình thức, cũng như nghệ thuật của mảng tư liệu này.
 Tp. Hồ Chí Minh có một bộ phận rất lớn người Hoa đã sinh sống tại đây nên bộ phận văn bia nơi đây có những nét riêng biệt so với các vùng khác. Các tư liệu văn bia trong hội quán, chùa miếu người Hoa là những tư liệu quan trọng trong nghiên cứu tìm hiểu quá trình người Hoa di dân, thành lập bang hội, phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội… Tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa Tp. Hồ Chí Minh trên các phương diện lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng thông qua hệ thống văn bia trên địa bàn Thành phố để thấy được những đặc điểm riêng, những vấn đề khoa học có giá trị là điều cần thiết.
  Tìm hiểu, nghiên cứu về văn bia chữ Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh là cách để chúng ta cùng chung tay, xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa văn bia Hán Nôm. Nhận thức được văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh là những tư liệu quan trọng có giá trị nhiều mặt, chuyển tải tinh thần nhân văn cao đẹp trong nghiên cứu đời sống văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, nên NCS lựa chọn đề tài: Nghiên cứu văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh làm đề tài nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm, hy vọng sẽ đóng góp thêm phần nào trong công trình nghiên cứu văn bia về các địa phương trong cả nước, từ đó có thể làm rõ hơn nhiều vấn đề về văn hóa Việt Nam trong lịch sử.
2. Mục tiêu khoa học
- Mục tiêu thực tiễn: Thống kê, khảo sát toàn bộ tư liệu văn bia chữ Hán Nôm tại Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm văn bia trên thực địa, thác bản lưu trữ tại thư viện và những tư liệu văn bia có liên quan in trong các sách vở tài liệu khác, để trên cơ sở đó tìm hiểu đặc điểm, hiện trạng, phân bố, phân loại, phân kỳ, tác giả soạn viết, ngôn ngữ văn tự, hình dạng chất liệu, cách ghi quốc hiệu, niên hiệu… của văn bia.
- Mục tiêu lý luận: Từ những kết quả nghiên cứu mang tính thực tiễn, luận án thông qua đó để nhìn ta những vấn đề mang tính lý luận của văn bia Tp. Hồ Chí Minh. Từ tư liệu văn bia tiến hành nghiên cứu nhiều mặt trong đời sống văn hóa, xã hội như: Địa danh lịch sử, nhân vật lịch sử, văn học nghệ thuật, tổ chức bang hội, hoạt động công ích, từ thiện, hoạt động kinh tế, đất đai sản nghiệp, tín ngưỡng phật giáo, thiên chúa giáo, nho học, giáo dục… mà văn bia đã phản ánh. Qua đó, luận án hướng tới việc đưa ra hoặc khẳng định thêm một số kết luận liên quan đến văn hóa truyền thống dân tộc tại Tp. Hồ Chí Minh trong lịch sử, góp phần khẳng định tính khả thi của một hướng nghiên cứu chuyên sâu mang tính liên ngành trong nghiên cứu văn bia nói riêng và nghiên cứu di sản Hán Nôm nói chung.
3. Đối tượng và phạm vi tư liệu nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là văn bia hiện vật trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số ít thác bản văn bia hiện đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, các thư viện khác tại Tp. Hồ Chí Minh, hay những văn bia hiện vật, thác bản văn bia ở các địa phương khác có nội dung liên quan cũng được thu thập, chỉnh lý, nghiên cứu.
3.2 Phạm vi tư liệu nghiên cứu
Trong khuôn khổ của luận án này, chúng tôi xác định phạm vi nghiên cứu là các văn bia thuộc địa lý hành chính của Tp. Hồ Chí Minh cả hiện nay và trong lịch sử, với các nội dung nghiên cứu chủ yếu như sau:
- Đặc điểm, hiện trạng văn bia Tp. Hồ Chí Minh, số lượng, phân bố, phân loại, đặc trưng hình thức - nội dung, tác giả, vấn đề văn bản học của văn bia; 
- Tìm hiểu văn bia ở một số phương diện như lịch sử, kinh tế, văn hóa, tôn giáo - tín ngưỡng đã được phản ánh qua văn bia; 
- Biên dịch, chú giải một số văn bia đại diện có nội dung đề cập đến nội dung nghiên cứu của luận án.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
· Luận án đã tập hợp, thống kê, đánh giá và nghiên cứu toàn bộ văn bia trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Nhiều tư liệu văn bia lần đầu tiên công bố, góp phần quan trọng trong việc tìm hiểu hiện trạng, đặc điểm hình thức và nội dung văn bản văn bia trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Từ đó làm sáng tỏ hơn những giá trị của văn bia trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo - tín ngưỡng ở Tp. Hồ Chí Minh.
· Kết quả thống kê, tổng hợp số lượng văn bia sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin tư liệu cho các ngành liên quan để có kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn bia Tp. Hồ Chí Minh.
· Luận án cung cấp tư liệu văn bia Hán Nôm cho các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực về Tp. Hồ Chí Minh, góp phần sưu tầm, gìn giữ di sản văn hóa Hán Nôm của dân tộc.
-    Luận án lựa chọn một số văn bia tiêu biểu, có giá trị về mặt nội dung để phiên âm, dịch nghĩa, chú giải, góp thêm phần tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Tp. Hồ Chí Minh.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện luận án, NCS sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:
· Phương pháp văn bản học: Phương pháp được sử dụng chủ yếu trong việc mô tả, xác định niên đại, thời đại và tác giả để làm cơ sở đánh giá những đặc điểm về nội dung cũng như về hình thức của văn bia Tp. Hồ Chí Minh.
·  Phương pháp điều tra điền dã: Là phương pháp chủ yếu khi tiến hành làm luận án này. Vì văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh tính đến thời điểm hiện tại, số văn bia có thác bản lưu trữ để phục vụ độc giả quan tâm, nghiên cứu chỉ tính trên đầu ngón tay. NCS tiến hành đi điền dã để khảo sát thực tế, tìm hiểu số lượng cụ thể văn bia hiện còn trên địa bàn Thành phố.
· Phương pháp thống kê, định lượng và phân loại: Luận án sử dụng phương pháp thống kê để thể hiện sự phân bố văn bia theo không gian, thời gian và loại hình di tích; Dùng phương pháp định lượng, phân loại và so sánh để từ đó cố gắng khai thác triệt để nội dung tư liệu văn bia.
· Phương pháp thông diễn học (thuyên thích học): Đây là một phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học xã hội - phương pháp giải đọc văn bản, khôi phục lại quá khứ thông qua văn bản, tác phẩm. Trong quá trình làm luận án, tiếp xúc nhiều với văn bản bia, NCS sử dụng phương pháp Thông diễn học để giải mã nội dung văn bia, cố gắng chuyển dịch một cách chân thực nhất, nhằm khai thác triệt để những giá trị nội dung mà văn bia chuyển tải. 
· Các phương pháp liên ngành, đan xen các phương pháp nghiên cứu của các ngành sử học, kinh tế, xã hội, ngôn ngữ, dân tộc học và mỹ thuật… nhằm tìm hiểu giá trị văn bia Tp. Hồ Chí Minh trong nhiều mặt cả về nội dung và hình thức.
6. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục bài viết, Tài liệu tham khảo và phần Phụ lục, luận án có cấu trúc gồm 4 chương:
Chương 1:  Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Chương 2:  Đặc điểm văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh
Chương 3: Văn bia Tp. Hồ Chí Minh trong nghiên cứu lịch sử, kinh tế và văn hóa, xã hội
Chương 4: Văn bia Tp. Hồ Chí Minh trong nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng

NỘI DUNG
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1 Khái niệm, nguồn gốc hình thành văn bia và văn bia Việt Nam
1.1.1  Khái niệm văn bia
Văn bia là văn tự khắc trên chất liệu bằng đá, gỗ hoặc kim loại, chủ yếu được khắc trên chất liệu đá. Mục đích sử dụng của văn bia, tùy theo từng giai đoạn thời kỳ phát triển, diễn tiến của bia mà có mục đích sử dụng khác nhau. Nhìn chung, văn bia có nội dung chuyển tải phong phú, đa dạng, đề cập đến hầu hết các vấn đề trong đời sống xã hội.
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của bia và văn bia
Văn bia trải qua hàng nghìn năm văn hóa phát triển, phân bố ở khắp nơi, hình thức đa dạng, số lượng cũng rất lớn, nội dung đề cập nhiều khía cạnh như: triết học, tôn giáo, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, dân tộc...
1.2 Tình hình nghiên cứu văn bia khối các nước đồng văn và ở Việt Nam
1.1.1 Tình hình nghiên cứu văn bia khối các nước đồng văn
Một số nước trong khu vực, trong quá khứ cùng sử dụng chữ Hán có thể kể đến như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan... Trong khoa học nghiên cứu về văn bia họ đã để lại những thành tựu đáng kể. 
1.1.2 Tình hình nghiên cứu văn bia Việt Nam
Nghiên cứu về văn bia ở Việt Nam đã có từ lâu trong lịch sử, nhưng chủ yếu dừng lại ở công việc sưu tầm, sao lục. Mấy chục năm trở lại đây các công trình khảo cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn bia liên tục ra mắt. Các công trình được nghiên cứu một cách có hệ thống, theo vùng, theo chủ đề của văn bia. Trong các công trình, những bài viết gần đây, nghiên cứu về văn bia không dừng lại ở nghiên cứu văn tự, nội dung có ở trên bia, mà đối tượng nghiên cứu của nó đã được mở rộng từ công việc sưu tầm, sao lục, lập thư mục, dịch chú đến thể loại, chất liệu, nghệ thuật trang trí, giám định niên đại thác bản…Nghiên cứu văn bia hay Bi ký học đã trở nên quen thuộc và trở thành một phân môn khoa học quan trọng trong ngành Hán Nôm học.
 	Tất cả những công trình đề tài, luận án nghiên cứu văn bia này, ở nhiều góc độ khác nhau, là nguồn tư liệu quan trọng và rất có giá trị trong nghiên cứu khoa học xã hội ở nhiều lĩnh vực như: Chính trị, xã hội, lịch sử, văn hóa, kinh tế, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ văn tự, tín ngưỡng..., góp phần bổ khuyết, lấp đầy những khoảng trống trong nghiên cứu văn hóa văn bia truyền thống của Việt Nam.
1.2.3 Tình hình nghiên cứu văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh
a) Tình hình nghiên cứu văn bia tại Nam Bộ
b) Tình hình nghiên cứu văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh
1.2.4  Một số nhận xét về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Tp. Hồ Chí Minh là vùng đất mới nên văn bia Hán Nôm ở đây không nhiều và có niên đại tương đối muộn, bia chủ yếu từ thời Nguyễn trở đi. Tuy vậy nhưng văn bia nơi đây cũng đã chuyển tải được nhiều nội dung có giá trị, góp phần nghiên cứu nhiều mặt trong đời sống xã hội. Công tác sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu bảo tồn ở đây chưa được quan tâm chú trọng nhiều, nhiều văn bia trên hiện trường chữ đã bị mờ không đọc được, lại không có thác bản lưu tại các thư viện hay trong sách vở, tài liệu khác, điều đó phần nào ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu, khảo sát, thống kê của tác giả luận án. Các công trình đi sâu vào nghiên cứu khai thác giá trị nội dung của văn bia không nhiều, việc khai thác nghiên cứu còn quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế. 
1.3  Những vấn đề đặt ra cho việc nghiên cứu văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh
Luận án này sẽ thực hiện đầy đủ và tương đối chính xác việc thống kê toàn bộ văn bia trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Nguồn tư liệu chủ yếu là các văn bia hiện vật mà tác giả đi điền dã sưu tầm, in chụp trên thực địa. Bên cạnh đó là một số ít bản in dập hay bản sao chép, ảnh chụp trong một số tư liệu, sách, báo, tạp chí ở các thư viện như Thư viện Tổng hợp, thư viện Khoa học xã hội Tp. Hồ Chí Minh, thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm... Tác giả luận án sẽ cố gắng tập hợp hết tất các nguồn tài liệu có liên quan đến văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh để nắm rõ được tình hình hiện tại của văn bia. Từ đó đi sâu khai thác các đặc điểm, hiện trạng, loại hình, hình thức, văn tự, chất liệu, tác giả soạn viết, nội dung văn bia, quốc hiệu, niên đại trên bia... Đồng thời tiến hành so sánh để thấy những điểm khác biệt của văn bia Tp. Hồ Chí Minh so với các vùng miền khác trên cả nước.
Luận án sẽ đi sâu vào khai thác giá trị nội dung của văn bia để làm rõ thêm những vấn đề mà các công trình, bài viết đi trước còn chưa thực hiện được, để bổ sung những vấn đề còn thiếu khuyết mà các công trình đi trước đã nghiên cứu về văn bia Tp. Hồ Chí Minh.
Tập trung nghiên cứu những vấn đề chủ yếu sau:
a) Tìm hiểu giá trị của văn bia Tp. Hồ Chí Minh trong nghiên cứu lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tp. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước cả trong lịch sử cũng như hiện tại, nên NCS hy vọng qua những tư liệu văn bia người Hoa đề cập đến mảng kinh tế ở đây sẽ làm rõ thêm một số vấn đề về tình hình kinh tế, quá trình phát triển kinh tế ở vùng đất này trong lịch sử. Ngoài ra một số tư liệu văn bia có giá trị khác sẽ góp phần nghiên cứu nhiều mảng trong đời sống xã hội như: Lịch sử địa danh, nhân vật lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của Tp. Hồ Chí Minh, hoạt động tổ chức của các bang hội người Hoa, các hoạt động công ích từ thiện, quyên góp trùng tu, đất đai sản nghiệp, các hoạt động xây dựng nghĩa từ, bệnh viện, hội nghề y...
b) Tìm hiểu văn hóa, tôn giáo - tín ngưỡng Tp. Hồ Chí Minh qua tư liệu văn bia. Trong phần này, chúng tôi tập trung nghiên cứu văn bia chùa, miếu, bia tháp, bia nhà thờ, bia trường học, thư việc… liên quan đến tình hình học tập, giáo dục, Nho học, các nhân vật truyền giáo cũng như tín ngưỡng thờ Phật, thờ thần của người Việt người Hoa... Từ đó thấy rõ được những quan niệm, triết lý về đạo phật, về học tập, giáo dục tư tưởng Nho giáo và một số vấn đề về Thiên chúa giáo trong lịch sử. Một số tư liệu văn bia khác sẽ góp phần làm sáng tỏ đời sống tôn giáo - tín ngưỡng, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng đất này. Luận án sẽ chú trọng khai thác, nghiên cứu nội dung văn bia để thấy được quá trình hình thành, biến đổi trong nhiều lĩnh vực, khía cạnh của đời sống xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn bia Tp. Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam.
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Văn bia là những trang sử đá ghi chép lại những hoạt động, sự kiện của con người trong lịch sử, nhằm lưu giữ lại cho muôn đời sau. Văn bia bắt đầu có từ thời Tần, đến nay đã có lịch sử gần 3000 năm. Văn hóa bia ảnh hưởng vào Việt Nam, và nó xuất hiện ở Việt Nam vào thời Bắc thuộc, trải qua hơn 1700 năm lịch sử, văn bia đã hình thành, phát triển, hoàn thiện, ký tái tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống văn hóa, xã hội của Việt Nam. Theo thời gian, cùng với quá trình phát triển và không ngừng hoàn thiện là sự mở rộng các loại hình văn bia và các loại hình di tích, văn bia đã ngày càng trở nên phổ biến, trở thành kho tàng văn khắc vô cùng quý giá của dân tộc. Đó là những trang sử liệu quan trọng giúp chúng ta nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử văn hóa cổ truyền, bổ sung những sử liệu mới phát hiện, cải chính những điều thiếu sót của lịch sử và đóng góp hiệu quả trong việc gìn giữ lịch sử nước nhà.
Với văn bia tại Nam Bộ nói chung và tại Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, các công trình nghiên cứu còn khá ít ỏi, cần nhiều hơn nữa những tác giả quan tâm nghiên cứu tìm hiểu văn bia ở nơi đây. Đặc biệt nơi đây một bộ phận lớn cư dân người Hoa sinh sống nên đã để lại một số lượng lớn tư liệu văn bia chữ Hán, giúp chúng ta càng có nhiều hơn tư liệu để nghiên cứu, tìm hiểu quá trình người Việt di dân cũng như người Hoa đến định cư, mưu sinh, hòa nhập trở thành một trong những dân tộc anh em của Việt Nam tại vùng đất Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh trong lịch sử và hôm nay.

Chương 2
ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN VĂN BIA HÁN NÔM TP. HỒ CHÍ MINH
2.1 Lịch sử và tên gọi Tp. Hồ Chí Minh
2.2 Đặc điểm văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh 
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh
2.2.2. Số lượng văn bia trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh: thực địa và thác bản
Số văn bia được sưu tầm và nghiên cứu là 325 văn bia (bao gồm cả một số bia làm bằng chất liệu gỗ và nhôm). Trong đó có 159 văn bia là của người Việt, chiếm 49%, 12 văn bia của người Hoa Minh Hương, chiếm 3,7% và 153 văn bia của người Hoa, chiếm 46,8%. Những con số này chỉ có tính tương đối, vì nhiều văn bia của người Hoa Minh Hương đã bị Việt hóa không xác định được nguồn gốc.
	Văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh hầu hết chưa được in dập đưa vào danh mục, thư mục lưu trữ. Nhìn chung, số đơn vị tư liệu văn bia Hán Nôm tại Tp. Hồ Chí Minh có thác bản tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm không nhiều, chính thức có 5 đơn vị thác bản văn bia như đã liệt kê ở trên.
2.2.3 Phân bố văn bia Tp. Hồ Chí Minh
2.2.3.1  Phân bố văn bia theo thời gian
2.2.3.2 Phân bố văn bia theo loại hình di tích
2.2.4  Đặc điểm hình thức và văn bản văn bia
2.2.4.1 Đặc điểm văn tự
Văn bia được viết bằng nhiều loại hình văn tự khác nhau như: Chữ Việt, chữ Hán, chữ Pháp, chữ La Tinh, chữ tiếng Anh…Nhưng được sử dụng nhiều nhất là chữ Hán. Một số văn bia chữ Hán có khắc địa danh bằng chữ Nôm nhưng không nhiều, chủ yếu dùng để ghi tên người hoặc tên địa danh không có trong chữ Hán.
	2.2.4.3 Hình dạng, chất liệu chế tạo văn bia
Về chất liệu, hầu hết văn bia ở Thành phố làm bằng chất liệu đá. Một số văn bia làm bằng chất liệu gỗ và hợp chất ô dước, cá biệt có bia làm bằng chất liệu nhôm. Văn bia làm bằng đá có nhiều chất liệu khác nhau: đá xám, đá đen, đá cẩm thạch, đá xanh, đá hoa cương... Đa số là khắc trên các loại đá xám thông dụng và đá hoa cương. Một số ít làm bằng đá non nước (đá xanh)
2.2.4.4 Cách ghi quốc hiệu, niên hiệu và một số danh xưng trên văn bia
Cách ghi quốc hiệu, niên hiệu trên bia ở Thành phố cũng rất phong phú, đa dạng, đây cũng là do yếu tố lịch sử mang lại. Văn bia chủ yếu được tạo dựng vào thế kỷ XIX và XX, là giai đoạn vương triều Nguyễn trị vì, nhưng đối với Nam Bộ, khi triều Nguyễn lên nắm quyền chưa lâu đã bị Thực dân Pháp đánh chiếm. Vì vậy nên việc ghi quốc hiệu, niên hiệu trên bia từ 1860 trở về sau không theo quy tắc nào. Trong cùng một thời kỳ có khi được khắc ghi theo nhiều cách khác nhau, và trong cùng một địa điểm nhưng có văn bia được ghi cả niên hiệu Việt Nam và Trung Quốc.
2.2.4.5 Tác giả soạn, viết văn bia
Về người soạn và người viết chữ văn bia, tại Tp. Hồ Chí Minh có điểm khác biệt so với miền Bắc và miền Trung. Có thể nói Sài Gòn là đất mà người dân chú trọng vào làm ăn buôn bán, cũng có thể là người ta tiết kiệm không muốn bỏ một số tiền lớn ra để mua đá thuê thợ khắc, hơn nữa, muốn soạn viết một bài văn bia đúng chuẩn theo quy tắc của việc tạo lập bia cần người có học, văn hay chữ tốt, với lối suy nghĩ đơn giản, nghĩ sao viết thế, chữ có sao viết vậy, nên văn bia ở đây có nội dung và hình thức đơn giản, đa phần không có tên người soạn, viết.
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Tp. Hồ Chí Minh là vùng đất mới, có lịch sử không dài, nhưng lại là trung tâm giao thương kinh tế lớn nhất, là nơi hội tu, giao thoa tinh hoa văn hóa của nhiều dân tộc anh em trong cả nước. Văn bia chữ Hán Nôm tại Thành phố chính vì vậy nên có những đặc thù riêng. Văn bia ở đây có niên đại tương đối muộn. Văn bia với nội dung đơn giản, dễ hiểu, bình dân, ngắn gọn, đôi khi sơ sài. Tp. Hồ Chí Minh có 325 văn bia, bao gồm cả bia trên thực địa, thác bản và một số ảnh chụp văn bia trong các tư liệu, sách vở khác. Loại hình văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, bao gồm: Văn bia hội quán, bia chùa miếu, từ đường,  bia lăng mộ, bia bệnh viện, bia nhà thờ, bia địa giới… Về đặc điểm văn tự, văn bia nơi đây khắc ghi bằng nhiều loại văn tự khác nhau, nhưng được sử dụng nhiều nhất là chữ Hán. Văn tự chữ Nôm chỉ có một số rất ít khắc ghi tên địa danh không có trong chữ Hán. Văn bia phần nhiều làm trên chất liệu hợp chất, dễ mài mòn, khó in dập, nên nhiều văn bia không còn đọc được chữ, gây khó khăn trong việc tiếp cận, nghiên cứu. Nội dung văn bia đơn giản, nhưng cũng đề cập đến nhiều mặt trong đời sống xã hội. Sự giao thoa văn hóa giữa nhiều dân tộc anh em cũng tạo nên nét riêng cho văn bia của Thành phố. Cách ghi quốc hiệu, niên hiệu và một số danh xưng trên bia cũng có nhiều khác biệt so với văn bia địa phương khác. 

Chương 3
VĂN BIA TP. HỒ CHÍ MINH TRONG NGHIÊN CỨU
LỊCH SỬ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA XÃ HỘI
3.1  Tư liệu văn bia với việc nghiên cứu lịch sử văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
3.1.1 Tư liệu văn bia với việc nghiên cứu lịch sử, địa danh Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh là vùng đất mới, tuy tồn tại đến nay chỉ mấy trăm năm, nhưng nó cũng đã trải qua nhiều lần thay tên đổi chủ, nhiều giai đoạn thời kỳ lịch sử khác nhau. Để tìm hiểu về địa danh nơi đây qua các giai đoạn đó, thì văn bia là nguồn tài liệu đáng tin cậy để chúng ta căn cứ, kiểm chứng. Một số tên địa danh liên quan đến Tp. Hồ Chí Minh, được nhắc nhiều trong văn bia, tiêu biểu có thể kể một số tên như: Gia Định, Phiên An, Đề Ngạn (Chợ Lớn), Nam Kỳ, Tây Cống (Sài Gòn)...
3.1.2  Văn bia với các nhân vật lịch sử gắn với sự phát triển Tp. Hồ Chí Minh
Lịch sử khu vực Chợ Lớn của Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh gắn liền với tên tuổi của các nhân vật đặc biệt. Họ là những công thần của triều Nguyễn, là các thương gia có đóng góp nhiều trong việc xây dựng, giữ gìn vùng đất, phát triển kinh tế và cả trong lĩnh vực văn hóa xã hội của Sài Gòn- Chợ Lớn giai đoạn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Văn bia đến những nhân vật tiêu biểu như: Lê Văn Duyệt, Phan Tấn Huỳnh, Trương Tấn Bửu, Võ Trường Toản, Phạm Đăng Hưng, Quách Đàm, Lý Tường Quang...
3.2 Tư liệu văn bia với việc nghiên cứu văn hóa xã hội Tp. Hồ Chí Minh
3.2.1 Văn bia phản ánh văn học, nghệ thuật
Ở Sài Gòn Nam Bộ, văn bia có nội dung chuyển tải mang dấu ấn của văn học không nhiều, nhưng một số ít văn bia ở đây một phần nào đó cũng đã góp phần trong việc hình thành và phát triển văn học và ngôn ngữ Nam Bộ. Bản thân nỗi một bài văn bia đã là một câu chuyện, hay một tiểu sử về một nhân vật nào đó đa mang dấu ấn của văn học rồi.
3.2.2 Văn bia phản ánh hoạt động tổ chức của các bang, hội người Hoa
	Nội dung văn bia nói về hội quán chủ yếu thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa những người xa quê hương lập nghiệp nơi xứ người. Văn bia trong Hội quán chứa đựng khối lượng sử liệu phong phú và đa dạng về sinh hoạt văn hóa và quá trình phát triển hội quán của người Hoa ở Sài Gòn. Đó luôn là những chứng tích quan trọng, đáng tin cậy để nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử các hội quán người Hoa nói riêng và quá trình phát triển cộng đồng người Hoa trên toàn Tp. Hồ Chí Minh nói chung. 
3.2.3 Văn bia phản ánh các hoạt động công ích, từ thiện
3.2.3.1 Phản ánh hoạt động quyên góp trùng tu xây dựng của người phụ nữ 
Trong việc quyên góp trùng tu, người phụ nữ cũng có vai trò rất lớn. Trong nhiều văn bia ở Thành phố, có đề cập đến việc phụ nữ hay một nhóm phụ nữ đứng ra thành lập một tổ chức quyên góp tiền bạc cho xây dựng trùng tu chùa chiền hay công tác xã hội.
3.2.3.2 Văn bia phản ánh các hoạt động xây dựng nghĩa từ, bệnh viện, hội nghề y
Các văn bia chữ Hán có nội dung liên quan đến y học, bệnh viện, nghĩa từ… đều phản ánh những hoạt động xã hội, tình hình phát triển, xây dựng văn hóa xã hội của một vùng đất. Các thiện đường, nghĩa từ là nơi để cho các nhóm người Hoa hoạt động từ thiện, làm việc nghĩa, giúp đỡ những người không nhà cửa, bệnh tật có nơi chữa bệnh, có nơi ăn chốn ở, đó là những hoạt động xã hội vô cùng có ý nghĩa của họ. 
3.3 Tư liệu văn bia với nghiên cứu hoạt động kinh tế  
3.3.1 Tình hình kinh tế Sài Gòn giai đoạn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
3.3.2 Văn bia phản ánh các hoạt động giao thương của người Hoa
Nhiều tư liệu văn bia trong hội quán người Hoa phản ánh họat động kinh tế của các thương nhân người Hoa. Nội dung văn bia có yếu tố kinh tế thường đề cập đến vấn đề giao thông, buôn bán, trùng tu, sửa chữa… Đó đều là những tư liệu quan trọng, hỗ trợ đắc lực trong nghiên cứu lịch sử chính trị và nghiên cứu lịch sử kinh tế Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh trong lịch sử. 
3.3.3 Tên tuổi các hãng buôn trong mạng lưới hoạt động kinh tế của người Hoa
Qua những tư liệu ghi chép trên văn bia trong hội quán người Hoa tại Tp. Hồ Chí Minh có thể phần nào hiểu được mạng lưới hoạt động kinh doanh buôn bán và việc quyên góp tiền để xây dựng, trùng tu hội quán của họ. Từ đó có thể hiểu rõ hơn về tên tuổi, các hãng buôn của người Hoa hoạt động tại Việt Nam trong thế kỷ XIX. Qua ghi chép trên văn bia chúng ta phần nào thấy được tình hình kinh doanh thương mại của người Hoa giai đoạn thế kỷ XIX. Ngay từ nửa đầu thế kỷ XIX, hoạt động thương mại đã phát triển qua nhiều hình thức khác nhau. Loại hình hoạt động theo hình thức công ty, doanh nghiệp đã tương đối phát triển.
3.3.4 Văn bia phản ánh đất đai, sản nghiệp
Văn bia ghi lại các tổ chức bang, hội của người Việt cũng như của người Hoa đều có những tài sản và bất động sản của công được góp lại bởi tất cả các thành viên trong nhóm. Ở hội quán, họ cũng thường tụ tập bàn việc kinh doanh làm ăn và giúp đỡ nhau, vừa là nơi giao lưu quyên góp tiền bạc, giữ gìn tài sản đất đai, cho thuê thu lợi để chi dùng trong các hoạt động công ích xã hội cũng như hương hỏa cho chùa miếu, nhằm duy trì sự phát triển của hội quán. 
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Văn bia Tp. Hồ Chí Minh tuy nội dung không nhiều, nhưng cũng đã góp phần phản ánh nhiều mặt trong nghiên cứu lịch sử, kinh tế và văn hóa xã hội. Thành phố trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, biến cố trong lịch sử nên nhiều tư liệu văn bia cũng đề cập đến các sự kiện lịch sử, tên địa danh vùng đất qua nhiều thời kỳ khác nhau. Đây là những tài liệu quan trọng trong nghiên cứu văn hóa lịch sử của một vùng đất. Tp. Hồ Chí Minh là nơi có nhiều hội quán người Hoa nhất trong cả nước, nên tư liệu văn bia nói về các hoạt động tổ chức của các bang, hội người Hoa tương đối phong phú, đa dạng. Đây là những tư liệu quan trọng trong nghiên cứu, tìm hiểu về cộng đồng người Hoa ở Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Một bộ phận văn bia tương đối phong phú nữa là các văn bia phản ánh hoạt động kinh tế của người Hoa tại Thành phố. Qua những tư liệu văn bia về kinh tế người Hoa này có thể tìm hiểu thêm diện mạo kinh tế của người Hoa nói riêng và kinh tế Tp. Hồ Chí Minh nói chung trong lịch sử.

Chương 4
VĂN BIA HÁN NÔM TP. HỒ CHÍ MINH TRONG
NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG
4.1 Tư liệu văn bia phản ánh Phật giáo tại Tp. Hồ Chí Minh
4.1.1 Văn bia phản ánh yếu tố Phật giáo trong chùa người Việt
a) Tư liệu văn bia về hành trạng các vị tổ sư, trụ trì
b) Tư liệu văn bia phản ánh thiền kệ, tư tưởng, triết lý
c) Phản ánh lịch sử hình thành, xây dựng chùa chiền
Việc dựng bia ở các di tích không những giúp nó có một không gian kiến trúc đẹp, có giá trị cao về thẩm mỹ, đảm bảo tính vững chắc và trường tồn theo thời gian mà còn có giá trị mặt tư liệu và nghệ thuật. Tư liệu chữ Hán trên bia góp phần thể hiện tư tưởng, giáo lý, hành đạo của sư tăng. Thông qua nội dung chữ Hán khắc trên bia sẽ giúp công tác nghiên cứu khoa học có thêm tư liệu về sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian trong đời sống cộng đồng người Sài Gòn. 
4.1.2 Tư liệu văn bia phản ánh yếu tố Phật giáo của người Hoa
Người Hoa di cư đến Việt Nam đã mang theo các tín ngưỡng văn hóa của họ. Họ đến vùng đất mới và lập ra những ngôi chùa, miếu, đình... để thờ Phật và những vị thần mang tới từ Trung Hoa. Nhiều ngôi chùa người Hoa vẫn còn lưu giữ văn bia có nội dung phản ánh hoạt động tín ngưỡng lễ bái Phật, trùng tu chùa chiền.
Người Hoa và người Việt đều thờ chung những vị thần như Phật bà Quan Âm, Phật Di Lặc, Phật A Dì Đà… đều là những vị Phật mang đến điều tốt đẹp cho con người, hướng con người đến chân - thiện - mỹ. Phật giáo người Hoa đang dần ổn định, hòa chung dòng chảy với Phật giáo người Việt ở Tp. Hồ Chí Minh. Văn hóa, tín ngưỡng của người Hoa thực sự đã trở thành một trong những bộ phận văn hóa quan trọng trong cộng đồng 54 dân tộc anh em của Việt Nam.
4.2 Tư liệu văn bia phản ánh Nho học, giáo dục ở Tp. Hồ Chí Minh
4.2.1 Văn bia phản ánh việc học tập, truyền bá tư tưởng Nho giáo
Nhiều tư liệu văn bia còn khắc ghi những thông tin liên quan đến học tập tư tưởng Nho giáo. Nho giáo khi vào đến Nam Bộ đã hòa nhập vào đời sống trở thành một tôn giáo của mọi tầng lớp nhân dân trong đời sống xã hội đương thời. Nó đã thúc đẩy tiến trình văn hóa xã hội, có ảnh hưởng tích cực đến đến đời sống, kinh tế, chính trị và văn hóa ở Nam Bộ.
4.2.2 Văn bia phản ánh việc xây dựng trường học, thư viện người Hoa
Văn bia về giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh không nhiều, nhưng thông qua một số văn bia phản ánh về tình hình giáo dục của người Hoa đương thời, cũng giúp chúng ta phần nào hiểu được tình hình giáo dục tại Thành phố trong một thời kỳ nhất định, góp phần nghiên cứu toàn bộ hệ thống giáo dục trên địa bàn Thành phố nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
4.3 Văn bia phản ánh một số nhân vật truyền giáo tại Sài Gòn - Gia Định
Văn bia phản ánh các hoạt động về Thiên chúa giáo ở Nam Bộ không nhiều, trong tổng số văn bia chúng tôi sưu tầm được trên địa bàn thành phố, có 6 tấm bia liên quan đến thiên chúa giáo và các hoạt động truyền giáo. Nhiều tư liệu văn bia phản ánh tình hình truyền giáo và những yếu tố liên quan đến cha sứ truyền giáo ở Tp. Hồ Chí Minh.
4.4 Văn bia phản ánh hoạt động tín ngưỡng Thiên Hậu thánh mẫu và Quan thánh đế quân
4.4.1 Phản ánh tín ngưỡng thờ Thiên Hậu thánh mẫu
Vị thần thờ chính trong các Hội quán là Thiên Hậu Thánh mẫu, hay còn gọi là Ma Tổ, Ma Nương. Bà là vị thần bảo trợ của cư dân sông nước vùng Nam Trung Hoa. Có thể nói bất kể khu vực nào trên thế giới có người Hoa cư trú tập trung nơi đó người ta thờ tự Bà. Nhiều văn bia trong Hội quán người Hoa khắc ghi sự linh thiêng, giúp đỡ của bà. Bà có ý nghĩa lớn lao trong đời sống cư dân người Hoa trên đất Việt.
4.4.2 Văn bia phản ánh tín ngưỡng thờ Quan thánh đế quân
Nhiều văn bia ca ngợi tài năng siêu nhiên của Quán thánh đế quân thông minh chính trực, giúp nước yên dân, thần âm thầm phù trợ, vật phụ dân khang, nay được đền đáp ăn đức uống hòa, dân được yên vui hưởng lợi.
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Mảng văn bia đề cập đến tôn giáo, tín ngưỡng ở Tp. Hồ Chí Minh không nhiều, nhưng nó mang những nét đặc thù riêng so với địa phương khác trong cả nước. Các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố có sự giao thoa, đan xen giữa nhiều dân tộc anh em. Nhiều tư liệu văn bia phản ánh yếu tố Phật giáo trong cộng đồng người Việt và người Hoa tại Thành phố. Thông qua tư liệu văn bia sẽ giúp công tác nghiên cứu khoa học có thêm tư liệu về lịch sử hình thành phát triển tín ngưỡng thờ Phật của một vùng đất. Một số văn bia phản ánh việc học tập, truyền bá tư tưởng Nho giáo ở Tp. Hồ Chí Minh. Tư tưởng Nho giáo khi vào đến vùng đất mới ít nhiều đã bị Việt hóa, được nhân dân coi như chuẩn mực về đạo đức, ứng xử, lối sống… của văn hóa truyền thống. Một số văn bia phản ánh về các nhân vật truyền giáo tại Sài Gòn - Gia Định xưa. Thông qua tư liệu văn bia góp thêm phần nghiên cứu về lịch sử truyền giáo cũng như hoạt động truyền giáo của họ ở Sài Gòn. Văn bia phản ánh tín ngưỡng thờ Thiên Hậu thánh mẫu và Quan thánh đế quân tương đối phong phú và đa dạng. Nhiều văn bia có nội dung ca ngợi sự linh thiêng, bảo trợ cho cư dân được yên ổn làm ăn. Văn bia phản ánh tín ngưỡng thờ Quan Công lại ca ngợi ông ở đức tính trung nghĩa, chính trực. Hoạt động tín ngưỡng thờ Quan Công được nhiều văn bia hội quán và miếu người Hoac ghi lại. Đây là những tư liệu quan trọng trong nghiên cứu tín ngưỡng thờ thần của người Hoa tại Sài Gòn nói chung và cả nước nói riêng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Văn bia Tp. Hồ Chí Minh tuy số lượng, nội dung, hình thức văn bia chuyển tải không phong phú như văn bia miền Bắc, miền Trung, nhưng nó cũng đề cập đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, xã hội. Nơi đây lại có một bộ phận lớn cư dân người Hoa sinh sống nên đã để lại một số lượng lớn văn bia chữ Hán trong các hội quán, chùa, miếu người Hoa, góp phần bổ sung phần lớn tư liệu trong nghiên cứu, tìm hiểu quá trình người người Hoa đến định cư, mưu sinh, hòa nhập trong dòng chảy 54 dân tộc anh em của Việt Nam tại vùng đất Sài Gòn.
Văn bia Tp. Hồ Chí Minh đề cập đến các vấn đề trong đời sống xã hội từ: lịch sử, địa danh, nhân vật lịch sử, kinh tế, giao thương, văn học, nghệ thuật, hoạt động bang, hội người Hoa, hoạt động công ích từ thiện, quyên góp trùng tu chùa chiền, miếu từ, bệnh viện, đất đai sản nghiệp… đến tín ngưỡng thờ Thiên Hậu thánh mẫu, Quan Công, thờ Phật, thiên chúa giáo, Nho giáo… Nội dung chuyển tải không nhiều, nhưng văn bia Hán Nôm ở Tp. Hồ Chí Minh vẫn là nguồn tư liệu không thể thiếu được khi nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng của người Sài Gòn trong lịch sử. Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn bia Hán Nôm nơi đây là quan trọng và cần thiết trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đóng góp chung cho sự phát triển văn hóa của cả nước nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. 
 	Tp. Hồ Chí Minh là vùng đất mới so với chiều dài lịch sử đất nước, tuy không dài nhưng đó cũng là máu thịt, là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam, và khi nghiên cứu về văn hóa Việt Nam không thể nào không nhắc tới văn hóa Nam Bộ, trong đó có văn hóa văn bia Sài Gòn. Để từ đó đưa ra những đánh giá xác đáng về văn hóa, về di sản văn hóa Sài Gòn Nam Bộ trong đó có di sản văn bia. Nghiên cứu văn hóa bia chữ Hán ở Nam Bộ nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, góp tiếng nói chung vào nghiên cứu văn hóa vùng đất Nam Bộ thông qua tư liệu chuyển tải trên văn bia. Việc sưu tầm, khảo cứu tư liệu văn bia, để tìm hiểu lại những ưu tư trăn trở, những vấn đề cùng kinh nghiệm của tiền nhân, “ôn cố tri tân” để duy trì truyền thống, phát huy nền văn hóa dân tộc, để tìm hiểu phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục trong dân chúng là điều cần thiết.
Văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm chú ý, vì vậy các công trình, đề tài nghiên cứu về văn bia Hán Nôm tại Thành phố không nhiều. Trong những đợt đi sưu tầm, điền dã nghiên cứu văn bia, NCS thấy rõ ngoài một số công trình, di tích được xếp hạng, được bảo tồn và gìn giữ ra thì vẫn còn nhiều công trình người ta còn thơ ơ, coi nhẹ những tư liệu có giá trị văn hóa này. Nhiều di tích bị quên lãng như chưa hề tồn tại. Nhiều công trình di tích bị giải tỏa mà không có sự can thiệp nào của các ban ngành văn hóa. Tình trạng văn bia, di tích bị xâm lấn, giải tỏa. Đất nước cần phát triển kinh tế, mở rộng giao thông đường xá, nhưng cần phải gắn với sự phát triển về văn hóa. Việc bảo vệ giữ gìn những di sản quý của ông cha, trong đó có văn bia chính là góp phần bảo vệ giữ gìn nền văn hóa của dân tộc. 
Từ những kết quả thống kê và nghiên cứu về đặc điểm và hiện trạng của văn bia Hán Nôm sẽ giúp cho các ngành liên quan có những thông tin, tư liệu để hoạch định, lên phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn bia Hán Nôm tại Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Văn bia có giá trị nhiều mặt, cả về mặt xã hội cũng như về mặt khoa học. Vậy nên, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn bia là góp phần quan trọng trong bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đó là sự trân trọng những gì do ông cha để lại để bồi đắp cho muôn đời sau. Trên cơ sở nghiên cứu bước đầu về văn bia Tp. Hồ Chí Minh, NCS sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến văn bia Hán Nôm tại Thành phố, để từ đó góp tiếng nói chung trong nghiên cứu văn bia trên cả nước.
 Những nội dung văn bia phản ánh như các vấn đề về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng đã được đề cập, nghiên cứu trong luận án, đều là nguồn sử liệu đáng quý để bổ khuyết, nghiên cứu mọi mặt trong đời sống văn hóa của dân tộc. Nghiên cứu văn bia Hán Nôm Tp. Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về Thành phố nói riêng và Nam Bộ nói chung, góp phần tạo nên tiếng nói văn hóa riêng của người Tp. Hồ Chí Minh trong cả nước.
Văn bia Tp. Hồ Chí Minh là sử liệu quan trọng và tin cậy để nghiên cứu về quá khứ và truyền thống của dân tộc. Hiện tại văn bia không được giữ gìn tốt, nhiều nơi văn bia để dầm mưa dãi nắng ngoài trời, một số lại vị che lấp bởi hàng quán vật dụng, làm mất mỹ quan của di tích cũng như việc tiếp cận tìm hiểu của những nhà nghiên cứu. Do vậy, vấn đề đặt ra cho văn bia Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn này là nhanh chóng bảo tồn và phát huy di sản văn bia Hán Nôm này, góp phần làm cho lý luận nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đi vào thực tiễn của cuộc sống hiện tại. Một số kiến nghị và đề xuất nhằm từng bước bảo tồn và phát huy giá trị văn bia Tp. Hồ Chí Minh của NCS xin đưa ra như sau:
· Trước mắt cần tiến hành đồng bộ, tổng thể điền dã sưu tầm in dập văn bia trên toàn địa bàn Thành phố, nếu những văn bia khó in dập được cũng phải chụp lại lưu trữ, bảo quản phục vụ bạn đọc học tập, nghiên cứu;
· Tiến hành biên dịch chú giải toàn bộ văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh.
· Tiếp cận nghiên cứu, phát huy giá trị nhiều mặt nội dung văn bia từ lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội đến tôn giáo, tín ngưỡng. Góp phần làm phong phú hoạt động nghiên cứu văn bia tại Tp. Hồ Chí Minh cũng như việc khai thác phục vụ công tác du lịch, khuyến học.
Những nội dung kiến nghị này hy vọng sẽ là những tư liệu cần thiết giúp cho các ban ngành quản lý có kế hoạch để bảo tồn và phát huy giá trị văn bia Tp. Hồ Chí Minh.
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